
         PHÒNG ĐÀO TẠO

TT HỌ VÀ TÊN TÊN PT ĐIỆN THOẠI GHI CHÚ
1 Đỗ Thúy An An ck5/4 0947***320 CK Vina
2 Nguyễn Hải Anh Anh ck10/4 0966***989
3 Đoàn Vân Anh Anh ck11/4 0963***600
4 Nguyễn Đức Anh Anh ck12/4 0966***697
5 Khổng Thị Mai Anh Anh ck24/4 DNSE
6 Phạm Thị Ngọc Anh Anh ck24/4 DNSE
7 Trần Xuân Bách Bách ck24/4 DNSE
8 Lê Kim Chi Chi ck24/4 DNSE
9 Nguyễn Tuấn Cường Cường ck19/4 0968***325

10 Lê Quốc Đạt Đạt ck10/4 0912***044
11 Hồng Ngọc Dung Dung ck7/4 0987***327
12 Trần Thùy Dương Dương ck3/4 0866***526
13 Vũ Tá Dương Dương ck24/4 DNSE
14 Đỗ Thị Bạch Dương Dương ck24/4 DNSE
15 Phan Thị Mỹ Hà Hà ck2/2 0384***078 BL đến
16 Trần Thị Hồng Hạnh Hạnh ck24/4 DNSE
17 Nguyễn Thu Hiền Hiền ck24/4 DNSE
18 Phan Trung Hiếu Hiếu ck3/2 0988***528
19 Lê Thị Hồng Hoa Hoa 95 0948***993
20 Lê Thị Hoa Hoa ck17/3 0858***8223
21 Đặng Tuấn Hùng Hùng ck5/4 0976***216
22 Vương Quốc Hùng Hùng ck10/4 0904***344
23 Vũ Duy Hưng Hưng ck27/4 0964***378
24 Nguyễn Cát Huy Huy ck4/4 0988***261
25 Đặng Thị Huyền Huyền ck24/4 DNSE
26 Phạm Hoàng Khánh Khánh 79 0934***486
27 Nguyễn Trần Bá Kiên Kiên ck10/4 0948***599
28 Vũ Hữu Trung Kiên Kiên ck24/4 DNSE
29 Đỗ Văn Kim Kim ck10/4 0355***999
30 Khuất Thị Hồng Liên Liên ck17/3 0968***194
31 Nguyễn Thị Kim Liên Liên ck13/4 0389***6080
32 Nguyễn Ngọc Linh Linh ck10/4 0961***189
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33 Nguyễn Thùy Linh Linh ck24/4 DNSE
34 Trần Phương Linh Linh ck24/4 DNSE
35 Lê Thị Thùy Linh Linh ck24/4 DNSE
36 Phạm Vũ Lộc Lộc ck10/4 0984***593
37 Phan Thị Ngọc Mai Mai ck24/4 DNSE
38 Lê Đức Mạnh Mạnh ck24/4 DNSE
39 Tạ Thị Na Na ck13/3 0984***182
40 Trần Thị Hoàng Ngân Ngân ck5/4 0986***740 phong
41 Bùi Thị Nghiêm Nghiêm 2 0971***275
42 Hoàng Khôi Nguyên Nguyên ck24/4 DNSE
43 Nguyễn Văn Phúc Phúc ck24/4 DNSE
44 Lê Thị Thu Phương Phương ck5/4 0857***492 CK Vina
45 Nguyễn Thị Lan Phương Phương ck11/4 0986***662
46 Hoàng Thị Phương Phương ck19/4 0979***356
47 Trần Thị Thu Phương Phương ck19/4 0904***890
48 Nguyễn Thanh Quỳnh Quỳnh ck5/4 0833***700 CK Vina
49 Nguyễn Thị Quỳnh Quỳnh ck25/4 Everest
50 Tống Văn Tài Tài 4 0384***355
51 Lại Minh Tâm Tâm ck24/4 DNSE
52 Dương Văn Thái Thái ck17/3 0328***329
53 Nguyễn Trọng Thanh Thanh ck5/4 0936***020 phong
54 Tô Ngọc Thủy Thủy ck10/4 0969***135
55 Lê Thanh Thủy Thủy ck19/1 0384***213
56 Lê Trung Tiến Tiến ck27/4 0354***869
57 Phạm Văn Toàn Toàn ck6/1 0787***999 BL đến
58 Trương Văn Toản Toản ck14/3 0368***486
59 Lê Quỳnh Trang Trang ck24/4 DNSE
60 Trần Nam Trung Trung 7 0353***325
61 Nguyễn Minh Tuấn Tuấn ck24/4 0869***759
62 Lê Huy Tùng Tùng ck25/4 0822***489
63 Đỗ Thị Uyên Uyên ck14/3 0984***975 VCBS
64 Trần Thị Hải Vân Vân ck11/4 0927***333
65 Nguyễn Xuân Viễn Viễn ck26/4 0975***393
66 KBSV
67 KBSV
68 KBSV
69 KBSV
70 FPTS
71 FPTS
72 FPTS


